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THỦTƯỚNGCHÍNHPHỦ

________



Số:452/TTg-KSTT

V/vtháogỡcác“điểmnghẽn”triểnkhai

Đềán06

CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM

Độclập-Tựdo-Hạnhphúc

_____________________________

HàNộingày23tháng5năm2023




Kínhgửi:-Bộtrưởng,Thủtrưởngcơquantrialbộ,cơquanthuộcChính

phủ;

-ChủtịchỦybannhândâncáctỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrung

ương.

Thờigianqua,Chínhphủ,ThủtướngChínhphủ,TổtrưởngTổCôngtáctriểnkhaiĐềánpháttriểnứng

dụngdữliệuvềdâncư,địnhdanhvàxácthựcđiệntửphụcvụchuyểnđổisốquốcgiagiaiđoạn2022-

2025,tầmnhìnđếnnăm2030(Đềán06)đãquantâm,quyếtliệtchỉđạo,hướngdẫn,đônđốctriển

khai,thựchiệnĐềánđếntừngbộ,ngành,địaphương.Bêncạnhnhữngkếtquảđãđạtđược,vẫncòn

mộtsố“điểmnghẽn”vềthểchế,hạtầngcôngnghệthôngtin,dịchvụcông,dữliệuvànguồnlực,ảnh

hưởngđếnlộtrìnhtriểnkhaiĐềán06,dođó,ThủtướngChínhphủyêucầu:

1.Vềthểchế

-Bộtrưởng,Thủtrưởngcơquanngangbộtậptrungchỉđạohoànthànhviệccắtgiảm,đơngiảnhóa

cácthủtụchànhchính,giấytờliênquanđếnquảnlýdâncưtheoyêucầucủaChínhphủtại19Nghị

quyếtchuyênđề.Khẩntrươnghoànthànhviệcsửađổi,bổsungcácthủtụchànhchínhthuộcthẩm

quyềnquyếtđịnhcủaChínhphủ,ThủtướngChínhphủ,củaBộ,cơquanngangbộ[1].Bộtrưởng,Chủ

tịchỦybannhândâncáctỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungươngkịpthờicôngbốvàchỉđạocậpnhật,

côngkhaicácthủtụchànhchínhnàytrênCơsởdữliệuquốcgiavềthủtụchànhchính,đồngthờihoàn

thànhviệctáicấutrúc,quytrìnhnghiệpvụcácthủtụchànhchínhthuộcthẩmquyềngiảiquyếtvàkiến

nghịcấpcóthẩmquyềnsửađổi,đơngiảnhóacácthủtụchànhchính,giấytờcóliênquan.Thờihạn

hoànthànhtrướctháng9năm2023.

-CácBộ,cơquanngangbộ,cơquanthuộcChínhphủkhẩntrương,nghiêmtúcràsoátvàđềxuấtmức

phí,lệphíthựchiệnthủtụchànhchínhtheohướngưuđãikhithựchiệndịchvụcôngtrựctuyếnthuộc

ngành,lĩnhvựcmình,gửiBộTàichínhtrongtháng5năm2023đểtổnghợp,báocáoChínhphủ.Trên

cơsởđềxuấtcủacácBộ,cơquan,BộTàichínhchủđộngphốihợpvớicácBộ,cơquanbanhành

Thôngtưquyđịnhvềgiảmphí,lệphíkhithựchiệndịchvụcôngtrựctuyếnvàtrìnhChínhphủbanhành

quyđịnhmứcthuphí,lệphíthuộcthẩmquyềncủaChínhphủtheocơchếưuđãinhằmkhuyếnkhích
[bookmark: _page_13_0]ngườidân,doanhnghiệpthựchiệndịchvụcôngtrựctuyến.

-TrêncơsởLuậtGiaodịchđiệntử(sửađổi)dựkiếnđượcthôngquatạikỳhọpthứ5,Quốchộikhóa

XV(tháng5năm2023),giaoBộTưphápchủtrì,phốihợpvớiBộThôngtinvàTruyềnthông,BộCông

anvàcáccơquanliênquankhẩntrươngràsoát,xácđịnhnhữngvănbảnquyphạmphápluậtcầnđiều

chỉnhngaysaukhiLuậtGiaodịchđiệntử(sửađổi)banhành;kịpthờithammưu,đềxuấtChươngtrình,

Kếhoạchsửađổi,bổsungcácvănbảnquyphạmphápluậtnêutrên,bảođảmviệcchuyểnđổitừ

phươngthứclàmviệctruyềnthốngsangmôitrườngđiệntử.Thờihạnhoànthànhtrongtháng6năm

2023.

-BộThôngtinvàTruyềnthông:(i)Chủtrì,phốihợpvớiBộTưpháp,BộTàichính,BộKếhoạchvàĐầu

tưvàcáccơquanliênquannghiêncứu,đềxuấtChínhphủsửađổi,bổsungNghịđịnhsố73/2019/NĐ-

CPngày05tháng9năm2019quyđịnhquảnlýđầutưứngdụngcôngnghệthôngtinsửdụngnguồn

vốnngânsáchnhànướctheohìnhthứcrútgọn;trongđó,cócơchế,chínhsáchmớivềđầutư,vềthuê

dịchvụcôngnghệthôngtinchochuyểnđổisố.Thờihạnhoànthànhtrongtháng7năm2023;(ii)Chủ

trì,phốihợpvớiBộCônganvàcáccơquanliênquankhẩntrươnghoànhiệnQuyhoạchhạtầngthông

tinvàtruyềnthôngthờikỳ2021-2030,tầmnhìnđếnnăm2050,trìnhThủtướngChínhphủtheonhiệm

vụđượcgiaotạiChỉthịsố05/CT-TTgngày23tháng02năm2023;(iii)XâydựngNghịđịnhquyđịnh

danhmụccơsởdữliệuquốcgia,việcxâydựng,cậpnhật,duytrìvàkhaithác,sửdụngcơsởdữliệu

quốcgia,trìnhChínhphủbanhànhtrongtháng7năm2023;(iv)Cậpnhật,banhànhKhungkiếntrúc

ChínhphủđiệntửViệtNam(phiênbản3.0)trongtháng9năm2023;hướngdẫn,thẩmđịnhchặtchẽ

việcxâydựngKiếntrúcChínhphủđiệntửcủacácbộ,ngành,địaphương,bảođảmphùhợp,đồngbộ

vớiKhungkiếntrúcChínhphủđiệntửViệtNam(phiênbản3.0).

-BộKếhoạchvàĐầutưchủtrìphốihợpvớiBộTưpháp,BộThôngtinvàTruyềnthông,BộTàichính

vàcáccơquanliênquannghiêncứu,báocáoThủtướngChínhphủphươngánsửađổicácquyđịnh

vềđấuthầuđểlựachọnnhàthầuđốivớicácsảnphẩmcôngnghệthôngtincótínhchấtđặcthù(tài

nguyêntrithức,sángtạo,mới,khóxácđịnhgiáthầu,ítnhàcungcấp…).Thờigianhoànthànhtrong

tháng9năm2023.

-CácBộ,ngànhnghiêncứu,đềxuấtphươngánthugiáhợplýtheoquyđịnhsảnphẩm,dịchvụkhai

thácthôngtintừcơsởdữliệu,hệthốngthôngtindobộ,ngànhquảnlýtheoyêucầucủatổchức,cá

nhânđểtáiđầutư,duytrì,quảnlý,pháttriểnhệthống.

2.Vềhạtầngcôngnghệthôngtin

-BộThôngtinvàTruyềnthôngbảođảmchấtlượngMạngtruyềnsốliệuchuyêndùngcủacáccơquan

Đảng,NhànướctừTrungươngđếncấpxã;chỉđạocácdoanhnghiệpviễnthôngbảođảmchấtlượng

đườngtruyềnInternetcungcấpdịchvụchongườidân,doanhnghiệp;hỗtrợtriểnkhaicácgiảipháp

bảođảmhạtầngcôngnghệthôngtinchocácbộ,ngànhtronggiaiđoạnthựchiệncácthủtụcđầutư,

thuêdịchvụcôngnghệthôngtin.

-Cácbộ,ngành,địaphươngkhẩntrươngràsoát,đánhgiátổngthểhạtầngcôngnghệthôngtin,hệ
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26tháng4năm2022củaBộThôngtinvàTruyềnthông,bổsung,trangbịngaycácthiếtbịđầucuốicần

thiết,đềxuấtđầutưcáchạngmụctheovănbảnhướngdẫnnêutrênvàđềnghịBộ

TrialtinvàTruyềnthônghỗtrợtriểnkhai,cungcấpgiảiphápbảođảmhạtầngcôngnghệthôngtin

phụcvụtriểnkhaiĐềán06vàchuyểnđổisốtrongthờigianthựchiệncácthủtụcliênquanđếnđầutư,

thuêdịchvụcôngnghệthôngtin.Thờigianhoànthànhtrongtháng6năm2023.

3.Vềdịchvụcôngtrựctuyến

-TổCôngtáctriểnkhaiĐềán06ràsoát,đánhgiá,kiểmtratìnhhìnhtriểnkhai53dịchvụcôngthiết

yếutạiĐềán06vàQuyếtđịnhsố422/QĐ-TTgngày04tháng4năm2022củaThủtướngChínhphủ;Bộ

trưởng,ChủtịchỦybannhândâncáctỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungươngchỉđạođánhgiátoànbộ

cácdịchvụcôngtrựctuyếnđãđượccungcấptrênHệthốngthôngtingiảiquyếtthủtụchànhchínhcủa

cơquanmìnhvàtíchhợptrênCổngDịchvụcôngquốcgia,đểtừđólựachọnnhữngdịchvụcôngthiết

thực,tầnsuấtsửdụngcaogắnliềnnhucầuhàngngàycủangườidân,doanhnghiệp,cóđầyđủcác

điềukiệnđểcungcấpdịchvụcôngtrựctuyếntoàntrình,tiếntớicungcấpcácứngdụng(apps)thủtục

hànhchínhđểngườidân,doanhnghiệptươngtáctrựctuyếnhiệuquảvớichínhquyền.Thờigianhoàn

thànhtrongtháng9năm2023.

-Cácbộ,ngành,địaphươngchịutráchnhiệmtrướcChínhphủ,ThủtướngChínhphủtậptrungchuyển

đổiquytrình,thựchiệnthủtụchànhchính,dịchvụcôngtừphươngthứctruyềnthốngsangmôitrường

điệntử;chuẩnhóa,táicấutrúcquytrìnhnghiệpvụ,xâydựngcácbiểumẫuđiệntử,phầnmềmchuyên

dụng,sốhóahồsơ,kếtquảgiảiquyếtthủtụchànhchínhđểlàmgiàukhodữliệu,tạođiềukiệnthuận

lợichongườidânvàdoanhnghiệpkhôngphảicungcấplạicácthôngtinđãcó.Thờigianhoànthành

trongtháng9năm2023.

-BộThôngtinvàTruyềnthôngcótráchnhiệmđánhgiá,côngbốchấtlượngcácnềntảng,hệthống

thôngtin,phầnmềm,cổngdịchvụcông,hệthốngthôngtingiảiquyếtthủtụchànhchínhcủacácbộ,

ngành,địaphươngvàđịnhmức,đơngiá,chiphíxâydựngcáchệthốngnêutrênđểcácbộ,ngành,

địaphươngthamkhảo,lựachọn.Thờihạnhoànthànhtrongtháng9năm2023.

-BộCônganchủtrì,phốihợpvớicácbộ,ngành,địaphươngtíchhợp,xácthực,hiểnthịcácthôngtin,

giấytờcánhântrênứngdụngVNeID,dầnthaythếviệccungcấpcácgiấytờcánhântrongthựchiện

cácgiaodịch,thủtụchànhchính.

-VănphòngChínhphủkhẩntrươngtriểnkhaithựchiệnnângcấpCổngDịchvụcôngquốcgia,bảo

đảmvậnhànhthôngsuốt,tránh“tắcnghẽn”trongquátrìnhtíchhợp,cungcấpdịchvụcôngtrựctuyến

phụcvụngườidân,doanhnghiệp.

4.Vềdữliệu

Bộtrưởng,Thủtrưởngcơquanngangbộ,ChủtịchỦybannhândâncáctỉnh,thànhphốtrựcthuộc

TrungươngchịutráchnhiệmtrướcThủtướngChínhphủchỉđạo,tậptrungnguồnlựcđẩynhanhsố

hóahồsơ,kếtquảgiảiquyếtthủtụchànhchính;thựchiệnnghiêmviệckýsố,gửinhậnvănbảnvàxửlý
[bookmark: _page_23_0]hồsơcôngviệctrênmôitrườngđiệntửtạicáccấpchínhquyền;đẩymạnhxâydựng,cậpnhật,kếtnối,

liênthôngcácnềntảngsố,Cơsởdữliệuquốcgia,Cơsởdữliệuchuyênngànhđồngbộ,thựcchất,

hiệuquảbảođảmkhắcphụctìnhtrạng“manhmún”,“cátcứthôngtin”,“chiacắt”và“cocụmdữliệu”

nhưhiệnnay.

5.Vềnguồnlực

-BộKếhoạchvàĐầutưtiếptụcđônđốccácBộ,ngành,địaphươngưutiênbốtrívốnđầutưcôngđể

thựchiệncácnhiệmvụcủaĐềán06vàchuyểnđổisố.TrườnghợpcácBộ,cơquanngangbộ,cơ

quanthuộcChínhphủcónhucầubổsungvốnđầutưcôngđểthựchiệnnhiệmvụđượcgiaotạiĐềán

06,BộKếhoạchvàĐầutưkịpthờitổnghợp,báocáocơquancóthẩmquyềnxemxét,quyếtđịnh.

-BộTàichínhchủtrì,phốihợpvớiBộThôngtinvàTruyềnthông,BộKếhoạchvàĐầutư,cáccơquan

liênquanưutiênbốtrínguồnkinhphíchithườngxuyênchoviệctriểnkhaiĐềán06vàchuyểnđổisố

theoquyđịnhcủaLuậtNgânsáchnhànướcvàcácvănbảnhướngdẫnthihành,nhấtlàđốivớiviệc

thuêdịchvụcôngnghệthôngtin,tránhtìnhtrạngcắtgiảmkinhphíhoặcđưavàotổngthểchiphíchi

thườngxuyêncủacơquan,đơnvịlàmảnhhưởngđếntiếnđộchungvềchuyểnđổisố;tổnghợpbáo

cáoThủtướngChínhphủvềviệcđềxuất,ưutiênbốtrínguồnvốnchocácnhiệmvụtạiĐềán06của

cácBộ,ngành,địaphươngtheoCôngvănsố315/TCTTKĐAngày10tháng2năm2023củaTổCông

táctriểnkhaiĐềán06vàgiảipháphỗtrợđốivớicácđịaphươngkhókhăn,vùngsâu,vùngxa[2].

-BộThôngtinvàTruyềnthôngchủtrì,phốihợpvớiBộCôngan,BộNộivụ,VănphòngChínhphủxây

dựngtàiliệubồidưỡng,tậphuấn,đàotạonângcaokỹnăngsốchocánbộ,côngchức,viênchức,

ngườilaođộngcủacáccơquanhànhchínhnhànướccáccấp;phốihợpvớiHọcviệnChínhtrịquốc

giaHồChíMinhnghiêncứu,xâydựngchươngtrìnhđàotạovềchuyểnđổisốđốivớiđộingũlãnhđạo

cáccấp.Thờihạnhoànthànhtrongtháng9năm2023.

-CácBộ,ngành,địaphươngkhẩntrươngràsoátnhucầuđàotạocụthểvềkỹnăngsửdụngcông

nghệtinvàchuyênmôn,nghiệpvụcủacáccánbộ,côngchức,viênchức,ngườilaođộng,phụcvụxây

dựngkếhoạchđàotạo,tậphuấn,bồidưỡngnhằmnângcaotrìnhđộchuyênmônnghiệpvụgắnvới

yêucầuchuyểnđổisốbảođảmchấtlượng,hiệuquả.Thờihạnhoànthànhtrongtháng6năm2023.

6.VềĐềánTrungtâmdữliệuquốcgia

BộCônganbổsungcáccơsởpháplýxâydựng,triểnkhaiĐềán,hoànthiệnnộidungvềtráchnhiệm

củaBộThôngtinvàTruyềnthôngtrongviệcxâydựngQuyhoạchhạtầngthôngtinvàtruyềnthôngthời

kỳ2021-2030,tầmnhìnđếnnăm2050vàNghịđịnhcủaChínhphủquyđịnhdanhmụccơsởdữliệu

quốcgia,việcxâydựng,cậpnhật,duytrìvàkhaithác,sửdụngcơsởdữliệuquốcgia.Quyhoạchhạ

tầngthôngtinvàtruyềnthôngvàNghịđịnhnêutrêndoBộThôngtinvàTruyềnthôngxâydựng,trìnhcấp

cóthẩmquyềnbanhànhlàcơsởpháplýquantrọngđểxâydựng,quảnlývàvậnhànhTrungtâmdữ

liệuquốcgia.

7.VềnộidungphiênhọpcủaỦybanQuốcgiavềchuyểnđổisốĐềnghịBộCônganchủtrì,phốihợp

vớiVănphòngChínhphủ,BộThôngtinvàtruyềnthôngbáocáotìnhhìnhtriểnkhaiĐềán06tạiphiên
[bookmark: _page_28_0]họp,trongđóchỉrõtráchnhiệmcủangườiđứngđầucủacácbộ,ngành,địaphươnglàmtốt,chưatốt

trongviệctriểnkhaicácnhiệmvụđượcChínhphủ,ThủtướngChínhphủgiaođểbiểudương,phêbình

kiểmđiểm.

8.Đềán06làhợpphầnquantrọngtrongtổngthểchươngtrìnhChuyểnđổisốquốcgia;làđềántiền

đềmangtínhđộtphá,vớiviệclấyCơsởdữliệuquốcgiavềdâncưlàmnềntảngcốtlõi,cơbảnđể

thúcđẩyChínhphủđiệntửhướngtớiChínhphủsố,kinhtếsố,xãhộisố.ViệctriểnkhaithànhcôngĐề

ánnàyquyếtđịnhsựthànhcôngcủaChươngtrìnhchuyểnđổisốquốcgia.Theođó,ThủtướngChính

phủđềnghịcácđồngchíBộtrưởng,Thủtrưởngcơquanngangbộ,cơquanthuộcChínhphủ,Chủtịch

Ủybannhândâncáctỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungươngvàTổcôngtáctriểnkhaiĐềán06củaThủ

tướngChínhphủtiếptụcquantâm,chỉđạođểhoànthànhdứtđiểmnhữngnhiệmvụđượcThủtướng

Chínhphủgiao,giúptháogỡkịpthờinhững“điểmnghẽn”nêutrên,thúcđẩypháttriểnChínhphủđiện
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